
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số  14 Bùi Công Minh, Khu phố Long Tân, Thị Trấn Long Hải, Huyện Long Điền, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

28/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN 
TẢI TÂM MINH PHÁT

3502356929

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng ô tô; Vận tải hàng 
hoá đường bộ bằng xe container siêu trường, siêu trọng; Vận 
tải hàng hoá đường bộ bằng xe kéo rơ moóc 

4933

2. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

2392

3. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

4. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại; Bán lẻ 
khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp 

4719

5. Sản xuất sản phẩm chịu lửa
(Doanh nghiệp không được lập xưởng sản xuất tại các khu dân 
cư, Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của ngành, 
địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động và 
chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của Luật Bảo Vệ Môi Trường và Pháp luật có liên quan) 

2391

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TÂM MINH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
xây dựng (máy trộn bê tông, máy cắt khoan, máy tời vật liệu 
xây dựng,…); Mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 
(máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện); Mua bán máy bơm nước, máy khoan, máy 
mài, máy đục…; Mua bán máy móc, thiết bị ngành nước; Mua 
bán đồ kim khí: Buloong, đinh, ốc, vít, bạc đạn, bánh xe, dây 
cáp...; Mua bán máy móc, thiết bị phòng cháy, chữa cháy; Mua 
bán máy nén khí, máy bơm nước, dụng cụ cầm tay. 

4659

7. Khai thác và thu gom than bùn
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

0892

8. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 

7730

9. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

10. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán nước uống khiết đóng chai; Mua bán rượu, 
bia.

4633

11. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng thuyền, tầu, 
xà lan 

5022

12. Khai thác quặng uranium và quặng thorium
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

0721

13. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

14. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển bằng thuyền, tầu, xà lan 

5012

15. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt, thủy sản, rau, quả, 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, thực phẩm khác 

4722

16. Dịch vụ ăn uống khác 5629

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; Kinh doanh dịch vụ 
ăn uống đầy đủ

5610(Chính)

18. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

0722

19. Khai thác và thu gom than cứng
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

0510
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20. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, 
xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác, 
gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, thiết bị lắp đặt khác. 

4752

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán lẻ 
giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán lẻ đồ 
dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh; Bán lẻ đồ điện gia 
dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ 
đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân 

4759

22. Khai thác và thu gom than non
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

0520

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thuỷ sản 

4620

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia; Bán đồ giải khát (nước ngọt, sinh tố, 
hoa quả, trà, cà phê...) 

5630

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia); Mua bán đồ 
uống không cồn (nước hoa quả, nước ngọt, nước khoáng, nước 
tinh khiết). 

4723

26. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khu vui chơi giải trí dành cho 
trẻ em, thanh thiếu nhi.

9329

27. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

0810

28. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.

4663

29. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước. 

4724

30. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán thực phẩm (dầu ăn, mì gói, gạo, bán đa cua 
phở, bún; các loại thực phẩm bồi dưỡng, chè và đồ pha uống 
như đường, cà phê ...); Mua bán thịt và các sản phẩm từ thịt; 
Mua bán thủy sản; Mua bán rau, quả; Mua bán cà phê; Mua 
bán chè; Mua bán đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.
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31. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh 

4772

32. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 077094000911

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 29B Khu phố Phước Thới, Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện 
Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 29B Khu phố Phước Thới, Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN THANH MINH Nam
11/02/1994 Kinh Việt Nam

13/03/2017 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về 
dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       077094000911
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 29B Khu phố Phước Thới, Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện 
Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 29B Khu phố Phước Thới, Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH MINH Nam

11/02/1994 Kinh Việt Nam

13/03/2017 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về 
dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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